
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 33 Đường 31 Tháng 03, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

09/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIQ THIÊN AN

4101622614

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Buôn bán các sản phẩm điện tử, điện lạnh, dân dụng, 
thiết bị điện, hàng điện máy và sản phẩm cơ khí;

4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện, điện 
công nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng ( trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, khai khoáng, xây 
dựng.

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị giao thông; Bán buôn nhũ 
tương nhựa đường (trừ loại Nhà nước cấm)

4669(Chính)

9. Quảng cáo 7310

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết:Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho các phương tiện giao 
thông (trừ xe cộ)

2740

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP HIQ THIÊN AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HIQ THIEN AN GENERAL TRADING 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM DV TH HIQ THIÊN AN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903377363  
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

12. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: - Sản xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông

2790

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu

3099

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Gia công vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành 
giao thông,

3290

17. Sửa chữa thiết bị khác 3319

18. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101

19. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

20. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Lắp đặt đường chắn, biển báo giao thông và các loại 
tương tự; Xây dựng công trình giao thông.

4212

21. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, 
điện chiếu sáng công cộng; Xây dựng đường dây và trạm biến 
áp điện đến 35KV

4221

22. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cấp, thoát nước

4222

23. Xây dựng công trình công ích khác 4229

24. Xây dựng công trình thủy 4291

25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình kỹ 
thuật dân dụng khác

4299

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;

4752

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị giao thông

4773

29. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052084009157

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 15 Nguyễn Du, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 33 Đường 31 Tháng 03, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

NGUYỄN NGỌC MINH Nam
19/02/1984 Kinh Việt Nam

01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052084009157
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 15 Nguyễn Du, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 33 Đường 31 Tháng 03, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC MINH Nam

19/02/1984 Kinh Việt Nam

01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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